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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K1-NC47 Nguyễn Hạ Mỹ Quyên 03/08/1997 Nữ Bình Thuận 1550103103

2 K1-NC48 Trương Thị Ngọc Quyên 08/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554020051

3 K1-NC49 Lương Hàn Như Quỳnh 19/11/1998 Nữ Bình Thuận 1654020077

4 K1-NC50 Nguyễn Đặng Ngọc Quỳnh 16/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010056

5 K1-NC51 Diệp Thị Phước Sen 27/11/1997 Nữ Bình Thuận 1557010134

6 K1-NC52 Võ Đức Trường Sơn 05/09/1993 Nam Bình Thuận 1254010007

7 K1-NC53 Lưu Thị Thanh Tâm 22/09/1997 Nữ Bình Thuận 1557010036

8 K1-NC54 Nguyễn Thị Thanh 18/09/1996 Nữ Bình Thuận 1550103107

9 K1-NC55 Lê Phương Thanh 15/01/1997 Nữ Bình Thuận 1557010138

10 K1-NC56 Lê Thị Thanh Thanh 25/01/1997 Nữ Bình Thuận 1557010105

11 K1-NC57 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/04/1997 Nữ Bình Thuận 1557010139

12 K1-NC58 Hoàng Ngọc Thảo 15/11/1996 Nữ Bình Thuận 1457010017

13 K1-NC59 Trương Hoài Thảo 20/04/1996 Nữ Bình Thuận 1450104015

14 K1-NC60 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020107

15 K1-NC61 Trần Thị Thi 30/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020087

16 K1-NC62 Nguyễn Nhật Minh Thư 23/07/1998 Nữ Bình Thuận 1657010064

17 K1-NC63 Trần Nguyễn Anh Thương 29/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010065

18 K1-NC64 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/09/1997 Nữ Đồng Nai 1554020063

19 K1-NC65 Lê Thị Mỹ Tiên 09/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103115

20 K1-NC66 Ngô Trung Tiến   29/03/1996 Nam Bình Thuận 1550103054

21 K1-NC67 Huỳnh Bích Trâm 10/08/1997 Nữ Bình Thuận 1550103116

22 K1-NC68 Phạm Thị Bích Trăm 28/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020065

23 K1-NC69 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/06/1997 Nữ Bình Thuận 1557010111

24 K1-NC70 Thanh Thị Trang 01/08/1997 Nữ Bình Thuận 1557010143

25 K1-NC71 Bành Thị Thảo Trang 15/04/1997 Nữ Bình Thuận 1554020067

26 K1-NC72 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh 27/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654020110
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27 K1-NC73 Phan Thị Tú Trinh 26/05/1996 Nữ Bình Thuận 1550103063

28 K1-NC74 Nguyễn Ngọc Tú 29/11/1997 Nam Bình Thuận 1557010079

29 K1-NC75 Nguyễn Thị Thu Vân 12/04/1994 Nữ Bình Thuận 1450103076

30 K1-NC76 Lê Thị Hồng Vân 01/02/1997 Nữ Thừa Thiên Huế 1554020130

31 K1-NC77 Trương Như Ý 23/01/1997 Nam Bình Thuận 1554010078

32 K1-NC78 Phạm Hoàng Kim Yến 24/03/1998 Nữ Bình Thuận 1650103091

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 32 thí sinh
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